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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 
Tên cụ thể các minh chứng 

Số, ngày/tháng 
Nơi ban 

hành 
dùng chung ban hành 

    TIÊU CHUẨN 1     

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của Chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với 

mục tiêu giáo dục đại học quy định tại luật giáo dục đại học 

H1.01.01.01   
Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại 

học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển 

 Số 971/ QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 và số 833/QĐ-

HVCSPT ngày 31/12/2015 

Học viện 

H1.01.01.02   Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2012, 2015, 2018 Học viện 

H1.01.01.03   

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khoá 3 (Niên khoá 2012 – 2016) Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2012) 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015  
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 
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Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Số 562/QĐ-HVCSPT ngày 

16/07/2019  
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020  

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
Học viện 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện 

Quyết định về việc công bố “Sứ mạng, tầm nhìn của Học viện Chính sách 

và Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

H1.01.01.04   

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Số 1982/QĐ-TTg ngày 

18/10/2016 
Chính Phủ 

Luật Giáo dục 
Số 38/2005/QH11 ngày 

14/6/2005 
Quốc hội 

Luật Giáo dục đại học 
Số 08/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 
Quốc hội 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
Số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
Quốc hội 
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Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của Chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định rõ ràng, bao quát đƣợc cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà ngƣời 

học cần đạt đƣợc sau khi hoàn thành Chƣơng trình đào tạo 

H1.01.02.01   

Công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây 

dựng và công bố Chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH 

ngày 22/4/2010 
Bộ GD &ĐT 

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia 
Số 1982/QĐ-TTg ngày 

18/10/2016 
Chính Phủ 

H1.01.02.02   

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ 

chính quy của Chính sách và Phát triển 

Số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 và Số Số 546/QĐ-

HVCSPT ngày 17/7/2019 

Học viện 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
Học viện 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

Số 63/QĐ-HVCSPT ngày 

29/01/2018 
Học viện 
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Quyết định về việc Ban hành quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học đối 

với sinh viên đại học hệ chính quy tại Chính sách và Phát triển 

số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/09/2014 
Học viện 

   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại 

học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển 

 Số 971/ QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 

Học viện 

và số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015  

H1.01.02.03    
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

H1.01.02.04   

Ma trận kỹ năng 2018 Khoa 

Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018 Khoa 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của Chƣơng trình đào tạo phản ánh đƣợc yêu cầu của các bên liên quan, đƣợc định kỳ rà soát, điều chỉnh và đƣợc công 

bố công khai 

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 
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  H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ 

chính quy của Chính sách và Phát triển 

Số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 và Số 546/QĐ-

HVCSPT, ngày 17/7/2019 

Học viện 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
Học viện 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

Quyết định số 63/QĐ-

HVCSPT ngày 29/01/2018 
Học viện 

Quyết định về việc Ban hành quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học đối 

với sinh viên đại học hệ chính quy tại Chính sách và Phát triển 

số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/09/2014 
Học viện 

H1.01.03.01 

  

Biên bản họp đánh giá kết quả chuẩn đầu ra Tiếng Anh 2017, 2018 Học viện 

  Biên bản họp đánh giá kết quả chuẩn đầu ra Tin học 2017, 2018 Học viện 

H1.01.03.02   

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh 2018 - 2019 Học viện 

Biên bản họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp Học viện hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định công nhận tốt nghiệp hàng năm 2014 - 2019 Học viện 

H1.01.03.03   

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2015 

Số 14/QĐ-HVCSPT ngày 

14/01/2015  
Học viện 
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Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2017 

Số 07a/QĐ-HVCSPT ngày 

06/01/2017 
Học viện 

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2018 

Số 07/QĐ-HVCSPT ngày 

05/01/2018 
Học viện 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới chương trình 

đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 414/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
Học viện 

Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

H1.01.03.04   

Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan phục vụ điều 

chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát 

triển 

2015, 2018 Học viện 

H1.01.03.05    Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 2015, 2018 Học viện 

 H1.01.03.06   

Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015, 2018 Học viện 
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Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

    

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015, 2018 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015, 2018   Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

TIÊU CHUẨN 2 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả chƣơng trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

H1.02.01.01   
Công văn hướng dẫn xây dựng mô tả chương trình đào tạo – hệ đào tạo 

ĐHCQ  

số 01/HVCSPT-QLĐT ngày 

9/8/2018, số 150/HVCSPT-

QLĐT ngày 9/8/2018 

 Học viện 

H1.02.01.02   

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018 

Số 565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 
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  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

  H1.01.02.04 

Ma trận kỹ năng 2018 Khoa 

Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018 Khoa 

H1.02.01.05   Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.02.01.06   

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 
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Tiêu chí 2.2: Đề cƣơng các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2012, 2015, 2018 Học viện 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khoá 3 (Niên khoá 2012 – 2016) Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2012) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

H1.02.02.01   Quy định/Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần     

    
Quyết định về việc Quy định hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học 

phần bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 972/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 
Học viện 

    
Công văn hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần theo hệ thống 

tín chỉ - hệ đào tạo ĐHCQ 

 Số 82/CV-HVCSPT ngày 

08/08/2012  
Học viện 
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  H1.02.01.05 
Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, 

chuyên ngành Kế hoạch phát triển 
2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.02.02.02   
Biên bản tổng kết/ sơ kết hội nghị về các phương pháp dạy - học, phương 

pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập 
2015 2019 Khoa/BM 

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

H1.01.03.03   

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2015 

Số 14/QĐ-HVCSPT ngày 

14/01/2015  
Học viện 

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2017 

Số 07a/QĐ-HVCSPT ngày 

06/01/2017 
Học viện 

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2018 

Số 07/QĐ-HVCSPT ngày 

05/01/2018 
Học viện 
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Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới chương trình 

đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 414/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
Học viện 

Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

H1.02.02.04   Biên bản họp bộ môn về rà soát đề cương môn học/học phần 2015, 2018 Khoa/BM 

H1.02.02.05   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến 

lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Khoa 

H1.02.02.06   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối 
2015 - 2019 Khoa 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng các học phần đƣợc công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

  H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018 

Số 565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 

  H1.01.03.06 Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 
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Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015, 2018 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015, 2018 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

H1.02.03.01   Hồ sơ giảng dạy của giảng viên 2015 - 2019 Khoa/BM 

H1.02.03.02   Hình ảnh giới thiệu về CTĐT tại buổi tư vấn tuyển sinh của chuyên ngành 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.01.06  

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 
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Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối  
2015 - 2019 Khoa 

TIÊU CHUẨN 3   

Tiêu chí 3.1. Chƣơng trình dạy học đƣợc thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại 

học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển 

 Số 971/ QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017và số 833/QĐ-

HVCSPT ngày 31/12/2015  

Học viện 

  H1.01.02.04 

Ma trận kỹ năng 2018 Khoa 

Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018 Khoa 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2012, 2015, 2018 Học viện 
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Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khoá 3 (Niên khoá 2012 – 2016)  Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2012) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

  H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018 

Số 565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 

  H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ 

chính quy của Chính sách và Phát triển 

Số 834/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015 và Số 546/QĐ-

HVCSPT ngày 17/7/2019 

Học viện 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
Học viện 



15 
 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

Quyết định số 63/QĐ-

HVCSPT ngày 29/01/2018 
Học viện 

Quyết định về việc Ban hành quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học đối 

với sinh viên đại học hệ chính quy tại Chính sách và Phát triển 

số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/09/2014 
Học viện 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.03.01.01   
Biên bản hội thảo liên quan đến thảo luận nội dung học phần đạt được 

Chuẩn đầu ra 
2015, 2018 Khoa 

H1.03.01.02   Kế hoạch cho sinh viên đi thực tế 2015 - 2019 Khoa 

H1.03.01.03   Ma trận tích hợp các phương pháp giảng dạy đáp ứng CĐR 2018 Khoa 

H1.03.01.04   Ma trận tích hợp các phương pháp đánh giá đáp ứng CĐR 2018 Khoa 
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Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt đƣợc chuẩn đầu ra là rõ ràng 

  H1.01.02.04 

Ma trận kỹ năng 2018 Khoa 

Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018 Khoa 

  H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  
Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018Số 

565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 

   H1.03.01.01 
Biên bản hội thảo liên quan đến thảo luận nội dung học phần đạt được 

Chuẩn đầu ra 
2015, 2018 Khoa 

H1.03.02.01   Biên bản làm việc với nhà tuyển dụng 2015, 2018 Khoa 

  H1.01.03.04 

 Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan phục vụ điều 

chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát 

triển 

2015, 2018 Khoa 

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

  H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối  
2015 - 2019 Khoa 
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  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Khoa 

Tiêu chí 3.3. Chƣơng trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018   Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại 

học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển 

 Số 971/ QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 

Học viện 
và số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015  

  H1.01.03.04 

 Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan phục vụ điều 

chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát 

triển 

2015, 2018 Khoa 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2012, 2015, 2018 Học viện 
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Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khoá 3 (Niên khoá 2012 – 2016) Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2012) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

  H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  
Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018 

Số 565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 

H1.03.03.01   
Tài liệu minh chứng trong xây dựng chương trinh đào tạo có tham khảo 

các chương trình trong nước và quốc tế 
 2018   

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến nhằm 

điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu sinh viên, 

nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

  H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến sinh 

viên năm cuối  
2015 - 2019 Khoa 
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H1.03.03.02   
Thông tư số 22/2017 của Bộ GDDT về hướng dẫn thiết kế chương trình 

dạy học 
    

TIÊU CHUẨN 4 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục đƣợc tuyên bố rõ ràng và đƣợc phổ biến tới các bên liên quan 

  H1.01.01.03 
Quyết định v/v công bố “Sứ mạng, tầm nhìn và Triết lý giáo dục của Học 

viện Chính sách và Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

 H1.04.01.01   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến lấy ý kiến 

của sinh viên: khả năng hỗ trợ sinh viên của đội ngũ nhân viên  
2015 - 2019 Học viện 

 H1.04.01.02   
Văn bằng chứng chỉ của giảng viên (thống kê số lượng chứng chỉ bồi 

dưỡng) 
2015 - 2019   Khoa 

 H1.04.01.03   Quyết định cử đi học 2015 - 2019   Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến lấy ý kiến 

của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2012, 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khoá 3 (Niên khoá 2012 – 2016) 

Số 222/QĐ-HVCSPT ngày 

31/08/2012 
Học viện 
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(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2012) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

H1.01.03.03   

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2015 

Số 14/QĐ-HVCSPT ngày 

14/01/2015  
Học viện 

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2017 

Số 07a/QĐ-HVCSPT ngày 

06/01/2017 
Học viện 

Quyết định về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2018 

Số 07/QĐ-HVCSPT ngày 

05/01/2018 
Học viện 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và đổi mới chương trình 

đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 414/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2014 
Học viện 
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Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

Kế hoạch về việc rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương 

các học phần trong chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy tại 

HVCSPT 

Số 25/KH-HVCSPT ngày 

31/12/2017 
Học viện 

  H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ 

chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển  

Quyết định số 834/QĐ-

HVCSPT ngày 31/12/2015  
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy   

Số 546/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019  
  

  H1.02.01.05 
Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành chuyên 

ngành Kinh tế phát triển 
2015, 2018   Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

 H1.04.01.04   

Thống kê giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên và các công trình 

nghiên cứu khoa học của Giảng viên trong khoa 
2015 - 2019 Học viện 

Danh sách các bài báo, tạp chí, hội thảo của giảng viên 2015 - 2019 Học viện 
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H1.04.01.05 

  
Kế hoạch Phát động và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Xuân 

yêu thương 2016” 

Số 03/KH-HVCSPT ngày 

23/02/2016 
Học viện 

  
Kế hoạch Tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Giáo dục sức khỏe sinh sản, 

phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội” 

Số 18/KH-HVCSPT ngày 

07/11/2016 
Học viện 

  
Kế hoạch Tổ chức tọa đàm nói chuyện chuyên đề về công tác phát triển 

đảng đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 17/KH-HVCSPT ngày 

20/10/2016 
Học viện 

  
Kế hoạch Tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội” đối 

với sinh viên Học việc Chính sách và Phát triển 

Số 02/KH-HVCSPT ngày 

25/02/2016 
Học viện 

  

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi viết 

“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cấp 

Học viện 

Số 158/QĐ-HVCSPT ngày 

21/04/2015 
Học viện 

  
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh sinh viên APD lần thứ 

2 tại Học viện Chính sách và Phát triển 

19/KH-HVCSPT ngày 

25/9/2017 
Học viện 

  
Quyết định Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh “APD English Stars” tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

684/QĐ-HVCSPT ngày 

12/10/2017 
Học viện 

  
Quyết định Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các nền văn hóa nói Tiếng Anh” 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

620/QĐ-HVCSPT ngày 

15/11/2017 
Học viện 

  
Quyết định Phê duyệt định mức chi cho tổ chức Hội nghị Sinh viên  

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2016-2017 

321/QĐ-HVCSPT ngày 

7/6/2017 
Học viện 
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Thông báo Phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên năm học 2016-2017 

90/TB-HVCSPT ngày 

27/9/2016 
Học viện 

  Kế hoạch Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 
15/KH-HVCSPT ngày 

26/9/2016 
Học viện 

  
Quyết định Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện 

năm học 2015-2016 

204/QĐ-HVCSPT ngày 

22/4/2016 
Học viện 

  
Thông báo Phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên năm học 2015-2016 

88/TB-HVCSPT ngày 

12/10/2015 
Học viện 

  
Quyết định Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện 

năm học 2014-2015 

260/QĐ-HVCSPT ngày 

10/6/2015 
Học viện 

  

Quyết định Nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử và Kỹ năng giao tiếp 

trong văn hóa học đường gắn với xây dựng phong cách sinh viên Học 

viện Chính sách và Phát triển”  

550/QĐ-HVCSPT ngày 

28/10/2015 
Học viện 

  

Quyết định phê duyệt Kinh phí tổ chức nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng 

mềm, quyền năng mềm đối với sinh viên: Lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ 

hội nhập”  

110/QĐ-HVCSPT ngày 

07/3/2017 
Học viện 

 H1.04.01.06   
Quyết định về việc ban hành quy chê đánh giá kết quả rèn luyện đối với 

SV hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 685/QĐ-HVCSPT ngày 

12/12/2016 
Học viện 
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Quyết định thành lập các Câu lạc bộ sinh viên   Học viện   

  

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên 2015 - 2019 Học viện 

  Quyết định ban hành Quy định về hoạt động của Đội thanh niên xung kích 
Số 703/QĐ-HVCSPT ngày 

2/12/2015 
Học viện 

H1.04.01.07 
Thông báo về Chủ trương thành lập Các CLB tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

719/TB-HVCSPT ngày 

05/11/2010 
  

  
Quyết định Ban hành Quy chế thành lập các Câu lạc bộ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

404/QĐ-HVCSPT ngày 

25/8/2014  
  

  
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động các câu lạc bộ 

thuộc Học viện Chính sách và Phát triển 

329/QĐ-HVCSPT ngày 

17/6/2018 
Học viện 

  
Quyết định thành lập CLB Võ cổ truyền Vịnh Xuân Quyền APD tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

221/QĐ-HVCSPT ngày 

25/5/2015 
  

  
Quyết định thành lập CLB tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

471/QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2014 
  

  Quyết định thành lập Đội văn nghệ Đoàn 
03/QĐ-HVCSPT ngày 

22/4/2011 
  

  
Quyết định Thành lập Câu lạc bộ Sách và Hành động APD tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

755/QĐ-HVCSPT ngày 

19/12/2015 
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H1.04.01.08 

  

Quyết định tổ chức tọa đàm mô hình định lượng cho tăng trưởng kinh tế, 

bất bình đẳng và an ninh lương thực; 

số 218/QĐ-HVCSPT ngày 

18/4/2017; 
HVCSPT 

  
Quyết định tổ chức tọa đàm Optimal growth strategy under dynamic 

threshold"; 

số 326/QĐ-HVCSPT ngày 

8/6/2017; 
HVCSPT 

  Quyết định tổ chức tọa đàm "Thái độ quyết định số phận"; 
QĐ 746/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2016; 
HVCSPT 

  
Quyết định tổ chức tọa đàm "Phương pháp tiếp cận nghiên cứu kinh tế vĩ 

mô" 

QĐ 641/QĐ-HVCSPT ngày 

25/11/2017; 
HVCSPT 

  Quyết định tổ chức tọa đàm :"Fintech and regulation" 
QĐ 675/QĐ-HVCSPT ngày 

10/10/2017 
HVCSPT 

  
Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc giữa HVCSPT và Tổ chức trao 

đổi nguồn lực REI 

QĐ số 180a/QĐ-HVCSPT 

ngày 4/4/2017 
HVCSPT 

  
Quyết định tổ chức tọa đàm và làm việc giữa HVCSPT và Tổ chức trao 

đổi nguồn lực REI 

QĐ số 790/QĐ-HVCSPT 

ngày 7/11/2017 
HVCSPT 

  
Quyết định tổ chức tọa đàm “Corporate governance” 

Số 747/QĐ-HVCSPTNgày 

25/10/2017 
HVCSPT 

  

  
Quyết định tổ chức hội thảo khoa học "Thực thi chính sách tăng trưởng 

xanh – So sánh tại Hoa Kỳ và Việt Nam"; 

Số 479/QĐ-HVCSPT; Ngày 

06/10/2015 
HVCSPT 
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H1.04.01.09   Website Học viện: www.apd.edu.vn công bố triết lý giáo dục     

 H1.04.01.10   Biên bản Hội nghị viên chức và người lao động hàng năm toàn Học viện 2017 - 2019 Học viện 

 H1.04.01.11   Tờ rơi thông tin tuyển sinh hàng năm 2017-2019 Học viện 

 H1.04.01.12   Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm 2017 - 2019 
Học viện 

  

H1.04.01.13   Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 2017 - 2019 
Học viện 

  

H1.04.01.14    Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa 2017 - 2019 Khoa 

 H1.04.01.15   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến lấy ý kiến 

của sinh viên: phổ biến triết lý giáo dục & hiểu rõ triết lý giáo dục 
2017 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học đƣợc thiết kế phù hợp để đạt đƣợc chuẩn đầu ra 

  H1.03.01.03 Ma trận tích hợp các phương pháp giảng dạy đáp ứng CĐR 2018 Khoa 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018   Học viện 

  -1 
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 
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  -2 
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.04.02.01   
Biên bản họp khoa về các phương pháp dạy - học, phương pháp kiểm 

tra/đánh giá kết quả học tập 
2015 - 2019 Khoa 

H1.04.02.02   
Biên bản tọa đàm liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm 

trong giảng dạy và học tập. 
2015 - 2019 Khoa/BM 

  H1.01.03.06 
Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 
2015, 2018 Học viện 

H1.04.02.03   
Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 387/QĐ-HVCSPT ngày 

05/04/2015 và số 08/QĐ-

HVCSPT ngày 04/01/2019  

Học viện 

  H1.04.01.12 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.04.01.13 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 2017 - 2019 Học viện 

H1.04.02.04    
Biên bản họp đối thoại với sinh viên tại buổi sơ kết học kỳ và tổng kết 

năm học cấp Khoa 
  Khoa 

  H1.04.01.14  Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa   Khoa 

H1.04.02.05   Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký tín chỉ 2015 - 2019 Học viện 
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H1.04.02.06   
Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần chuyên đề 

thực tế đối với sinh viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  ngày 

31/12/2016 
Học viện 

H1.04.02.08   Kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp/khoá luận tốt nghiệp 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến lấy ý kiến 

của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của ngƣời học 

  H1.02.01.05 
Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 

phát triển 
2015, 2018 Học viện 

  (1) 
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

  
(2) Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 
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H1.04.03.01   

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về nhân lực: đánh giá chất lượng ứng 

viên 

2014-2018 Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý 

kiến lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

TIÊU CHUẨN 5: 

Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thiết kế phù hợp với mức độ đạt đƣợc chuẩn đầu ra 

  H1.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  H1.01.03.06 

Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015 - 2019 Học viện 
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Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

2015 - 2019 Học viện 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

H1.05.01.01   

Quyết định về việc quy định kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Chính sách và Phát triển  

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 
Học viện 

H1.05.01.02   Kế hoạch giảng dạy hàng năm 2015 - 2019   

H1.05.01.03   Hướng dẫn tổ chức chấm khoá luận tốt nghiệp 
Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

H1.05.01.04   

Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề 

thi kết thúc học phần bậc đào tạo cử nhân 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

24/3/2017 và số 632/QĐ-

HVCSPT ngày 20/9/2017  

Học viện 

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi học phần 2017 - 2019   

   H1.04.02.06 
Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần chuyên đề 

thực tế đối với sinh viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  ngày 

31/12/2016 
Học viện 
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  H1.02.02.02 
Biên bản tổng kết/ sơ kết hội nghị về các phương pháp dạy - học, phương 

pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập 
2015 - 2019 Khoa/BM 

  H1.02.01.02 

Quyết định về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy  
Quyết định số 553/QĐ-

HVCSPT ngày 14/8/2018 

Số 565/QĐ-HVCSPT ngày 

17/7/2019 

Học viện 

(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018, 2019) 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.01.02.04  Bảng so sánh chương trình đào tạo 2018 so 2015 2018 Học viện 

  H1.03.01.04 Ma trận tích hợp các phương pháp đánh giá đáp ứng CĐR 2018 Khoa 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của ngƣời học (bao gồm thời gian, phƣơng pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các 

nội dung liên quan) rõ ràng và đƣợc thông báo công khai tới ngƣời học 

  H1.02.01.05 
Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, 

chuyên ngành Kế hoạch phát triển 
2015, 2018 Học viện 
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Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.04.01.13 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  H1.04.02.06 
Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần chuyên đề 

thực tế đối với sinh viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  ngày 

31/12/2016 
Học viện 

  H1.05.01.03 Hướng dẫn tổ chức chấm khoá luận tốt nghiệp 2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.01.02  Kế hoạch giảng dạy hàng năm 2015 - 2019   

  H1.04.01.14  Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 
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  H1.01.03.06 

Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

2015 - 2019 Học viện 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

 H1.05.02.01   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

  H1.04.02.03 
Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 387/QĐ-HVCSPT ngày 

05/04/2015 và số 08/QĐ-

HVCSPT ngày 04/01/2019  

Học viện 

H1.05.02.02   Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 
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Tiêu chí 5.3. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

  H1.05.01.04  

Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề 

thi kết thúc học phần bậc đào tạo cử nhân 

số 143/QĐ-HVCSPT ngày 

24/3/2017 và số 632/QĐ-

HVCSPT ngày 20/9/2017  

Học viện 

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi học phần 
Số 949/QĐ-HVCSPT ngày 

24/10/2019 
  

  H1.05.01.03 Hướng dẫn tổ chức chấm khoá luận tốt nghiệp 
Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

 H1.05.03.02   Mẫu phiếu chấm môn Phương pháp nghiên cứu khoa học   Học viện 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.02.02.01 Quy định/Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần     

    
Quyết định hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần bậc đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 972/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 
Học viện 

    
Công văn hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần theo hệ thống 

tín chỉ - hệ đào tạo ĐHCQ 

 Số 82/CV-HVCSPT ngày 

08/08/2012  
Học viện 
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  H1.04.02.06 
Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần chuyên đề 

thực tế đối với sinh viên Học viện CSPT 

số 761/QĐ - HVCSPT  ngày 

31/12/2016 
Học viện 

  H1.02.02.02 
Biên bản tổng kết/sơ kết hội nghị về các phương pháp dạy - học, phương 

pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập 
2015 - 2019 Khoa/BM 

  H1.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 
Học viện 

H1.05.03.03   

Các Quyết định của Học viện v/v thành lập Hội đồng in sao đề thi kết thúc 

học phần hàng năm 
2015 - 2019 Học viện 

Các Quyết định của Học viện V/v Thành lập Ban thanh tra thi kết thúc 

học phần Đại học hệ chính quy theo từng năm học 
2015 - 2019 Học viện 

Biên bản rút bài và chấm phúc khảo bài thi học phần theo từng năm học 2015 - 2019 Học viện 
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  H1.01.03.06 
Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá đƣợc phản hồi kịp thời để ngƣời học cải thiện việc học tập 

  

H1.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 
Học viện 
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  H1.01.03.06 

Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

2015 - 2019 Học viện 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông dữ liệu về kết quả học tập của người học: 

2015 - 2019 Học viện 

http//:www.tinchi.apd.edu.vn 

  H1.04.01.14  Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 
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  H1.04.02.04 
Biên bản họp đối thoại với sinh viên tại buổi sơ kết học kỳ và tổng kết 

năm học cấp Khoa 
2015 - 2019 Khoa 

 H1.05.04.01    

Quyết định về việc thành lập Ban Cố vấn học tập từng học kỳ/năm học 2016 - 2019 Học viện 

Biên bản họp Cố vấn học tập với sinh viên đầu kỳ và cuối kỳ mỗi năm 

học 
2015 - 2019 Khoa 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 5.5. Ngƣời học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về KQHT 

  H1.05.03.01 Quy trình tổ chức đánh giá, thủ tục khiếu nại/phúc khảo. 
Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 
Học viện 

  H1.01.03.06 

Website Học viện: www.apd.edu.vn 2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, mô tả Chương trình 

đào tạo 
2015 - 2019 Học viện 

Trang thông tin về đề cương học phần tại địa chỉ: 

2015 - 2019 Học viện 

www.decuongmonhoc.apd.edu.vn 
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Trang thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo và kết quả học tập của 

người học tại các địa chỉ http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn 
2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay giảng viên  2015 - 2019 Học viện 

Sổ tay sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

  H1.04.01.12 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm 2015 - 2019 Học viện 

H1.05.05.01   Báo cáo về việc xem xét lại điểm thi học phần 2015 - 2019 

Trung tâm 

kiểm định 

CLGD 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

TIÊU CHUẨN 6 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 

hƣu) đƣợc thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu Khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
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  H1.01.01.03 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020 

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
Học viện 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện 

Quyết định V/v công bố “Sứ mạng, tầm nhìn của Học viện Chính sách và 

Phát triển” 

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2016 
Học viện 

H1.06.01.01   

Quyết định về việc công bố danh sách các môn học thuộc trình độ đào tạo 

đại học và giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các Khoa/ Bộ môn 

số 425/QĐ-HVCSPT ngày 

09/09/2015 
Học viện 

Quyết định về việc công bố danh sách các môn học thuộc trình độ đào tạo 

đại học và giao nhiệm vụ quản lý các môn học cho các Khoa/Bộ Môn 

Số 731/QĐ-HVCSPT ngày 

20/12/2016 
Học viện 

H1.06.01.02   

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo, 

quản lý các giai đoạn 2011 - 2015, 2016-2021, 2021-2026 của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

2014 - 2019 Học viện 

H1.06.01.03   
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện 

H1.06.01.04   Phiếu yêu cầu của Khoa về nhu cầu nhân lực hàng năm 2013-2017 Khoa 
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Quyết định vv ban hành Quy trình tạm thời về tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Học viện CS và PT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 

Thông báo về tuyển dụng viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 

Hình ảnh công bố thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 
2015 - 2019 Học viện 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Học viện  2012 - 2019 Học viện 

Biên bản hội nghị về tuyển dụng 2015 - 2019 Học viện 

Danh sách trúng tuyển viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định công nhận viên chức trúng tuyển năm 2015, 2018, 2019 Học viện 

H1.06.01.05   

Phân tích nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ của giảng viên 2015 - 2019 Khoa 

Kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm 2013 - 2018 Học viện 

  H1.04.01.04 
Thống kê giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên và các công trình 

nghiên cứu khoa học của Giảng viên trong khoa 
2015 - 2019 Học viện 
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Danh sách các bài báo, tạp chí, hội thảo của giảng viên 2015 - 2019 Học viện 

 H1.06.01.06   Quyết định về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015, Số 959/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2017 

Học viện 

Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ giảng viên/ngƣời học và khối lƣợng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc đo lƣờng, giám sát làm căn cứ cải 

tiến chất lƣợng hoạt động đào tạo, nghiên cứu Khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 H1.06.02.01   
Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy ngành Kinh tế, chuyên ngành 

Kế hoạch phát triển 
2015 - 2019 Học viện 

H1.06.02.02    Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ giảng viên của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

H1.06.02.03   Thống kê số lượng sinh viên ngành Kinh tế 2015 - 2019 Học viện 

  H1.06.01.04 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 

H1.06.02.04   Quyết định ban hành Quy chế thu nhập tăng thêm của Học viện 
Số 281/QĐ-HVCSPT ngày 

17/5/2017 
Học viện 

H1.06.02.05   
Quyết định giao nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên 

hàng năm 
2015, 2017, 2019 Học viện 
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Thuyết minh đề tài cấp cơ sở của giảng viên 2015 - 2019 Học viện 

Tổng hợp giờ Nghiên cứu khoa học của Học viện hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên  2015 – 2019  Học viện  

H1.06.02.06   

Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2015 - 2019 Bộ KH&ĐT 

Quy chế thi đua khen thưởng của Học viện 
số 526/QĐ - HVCSPT  ngày 

03/10/2016 
Học viện 

H1.06.02.07    

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức 2015 - 2019 Học viện 

Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến lấy ý 

kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Khoa 

  H1.06.01.06 Quyết định về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015, Số 959/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2017 

Học viện 
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Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

đƣợc xác định và phổ biến công khai 

  H1.06.01.03 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện 

  H1.06.01.04 

Phiếu yêu cầu của Khoa về nhu cầu nhân lực hàng năm 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định vv ban hành Quy trình tạm thời về tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Học viện CS và PT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 

Thông báo về tuyển dụng viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 

Hình ảnh công bố thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 
2015 - 2019 Học viện 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Học viện  2015 - 2019 Học viện 

Danh sách trúng tuyển viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 
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Quyết định công nhận viên chức trúng tuyển năm 2015, 2018, 2019 Học viện 

H1.06.03.01   

Biên bản của Khoa góp ý vào các quy chế do Học viện Ban hành: 

2015 - 2019 Khoa 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen thưởng 

- Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm của Học viện  

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá 

  H1.06.01.04 

Phiếu yêu cầu của Khoa về nhu cầu nhân lực hàng năm 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định vv ban hành Quy trình tạm thời về tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Học viện CS và PT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 
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Thông báo về tuyển dụng viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 

Hình ảnh công bố thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 
2015 - 2019 Học viện 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Học viện  2015 - 2019 Học viện 

Biên bản hội nghị về tuyển dụng 2015 - 2019 Học viện 

Danh sách trúng tuyển viên chức các năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định công nhận viên chức trúng tuyển năm 2015, 2018, 2019 Học viện 

  H1.06.01.03 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện 

H1.06.04.01   

Quy chế giảng viên 
Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Xếp loại hàng tháng thu nhập tăng thêm 2015 - 2019 Học viện 
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  H1.06.02.06 

Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2015 - 2019 Bộ KH&ĐT 

Quy chế thi đua khen thưởng của Học viện 
số 526/QĐ - HVCSPT  ngày 

03/10/2016 
Học viện 

  H1.06.02.07   

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức 2015 - 2019 Học viện 

Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

H1.06.04.02   

Mẫu phiếu và đường link đánh giá giảng viên online   Học viện 

Kết quả đánh giá năng lực giảng viên của sinh viên các năm 2015 - 2019 
Học viện 

  

H1.06.04.03   Biên bản dự giờ các giảng viên trong khoa 2015 - 2019 Khoa 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó 

H1.06.05.01   

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến/ Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, lấy ý 

kiến, lấy ý kiến nhu cầu đào tạo cấp Khoa 
2015 - 2019 Học viện 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Học viện (có cả kinh 

phí) 
2013 - 2018 Học viện 

Danh sách cán bộ giảng viên tham gia khóa học  2015 - 2019 Học viện 

Văn bằng chứng chỉ đi học (thống kê số lượng chứng chỉ bồi dưỡng) 

(photo H1.04.01.02) 
2015 - 2019 Học viện 
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  H1.06.01.06  Quyết định về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015, Số 959/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2017 

Học viện 

H1.06.05.02   Danh sách viên chức cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ  2015 - 2019 Học viện 

H1.06.05.03   
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến giảng viên về công tác đào tạo, bồi dưỡng 
2015 - 2019 Học viện 

H1.06.05.04   Quyết định cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài     

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc triển khai để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H1.06.06.01   Quyết định về việc chi tiền vượt giờ chuẩn hàng năm 2016 - 2019 Học viện 

H1.06.06.02   

Biên bản họp bình xét thu nhập tăng thêm hàng tháng cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định về việc hưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ 

giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển 
2014 - 2019 Học viện 

Chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng 2015 - 2019 Học viện 
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H1.06.06.03   
Bản đăng ký kế hoạch của giảng viên (nghiên cứu khoa học, kế hoạch 

giảng dạy, cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên) 
2015 - 2019 Khoa 

  H1.06.02.07  

Quy chế thi đua khen thưởng 
số 526/QĐ-HVCSPT ngày 

3/10/2016 
Học viện 

Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng hàng năm 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  

H1.06.03.01  

Biên bản của Khoa góp ý vào các quy chế do Học viện Ban hành: 

2015 - 2019 Học viện 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen thưởng 

- Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm của Học viện  

H1.04.01.10 Biên bản Hội nghị viên chức và người lao động hàng năm toàn Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  

H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Khoa 
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Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lƣợng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lƣợng 

  H1.06.01.04 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện  

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 

 H1.06.07.01   
Quyết định về Quản lý hoạt động KH và CN của Học viện Chính sách và 

Phát triển 
2015, 2017, 2018 Học viện 

  H1.04.01.04 

Thống kê giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên và các công trình 

nghiên cứu khoa học của Giảng viên trong khoa 
2015 - 2019 Học viện 

Danh sách các bài báo, tạp chí, hội thảo của giảng viên 2015 - 2019 Học viện 

H1.06.07.02 

  

Quyết định phê duyệt kế hoạch và kinh phí tổ chức Tổng kết nghiên cứu 

khoa học và Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu 

khoa học tại Học viện 

2015 - 2019 Học viện 

  

Biên bản họp Tổng kết nghiên cứu khoa học và Hội thảo giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện 
2015 - 2019 Học viện 

Biên bản họp khoa về NCKH 2015, 2019 Khoa 



51 
 

TIÊU CHUẨN 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thƣ viện, hệ thống CNTT và dịch vụ hỗ trợ khác) đƣợc thực hiện đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H1.07.01.01   
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 

viện Chính sách và Phát triển,  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 

18/7/2018 
Bộ KH&ĐT 

  H1.01.01.03 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020  

Số 361/QĐ-HVCS&PT ngày 

06/6/2011 
Học viện 

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

Số 15/QĐ-HVCSPT ngày 

10/01/ 2016 
Học viện 

  H1.06.01.03 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Quyết định số 189/QĐ-

BKHĐT ngày 19/02/2014 
Học viện 

  H1.06.01.02 

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo, 

quản lý các giai đoạn 2011 - 2015, 2016-2021, 2021-2026 của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

2014 - 2019 Học viện 
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H1.07.01.02   Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

H1.07.01.03   Khảo sát dự báo nhu cầu đội ngũ nhân viên của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

H1.07.01.04   Hồ sơ lý lịch đội ngũ nhân viên (thư viện, CNTT, hỗ trợ) 2015 - 2019 Học viện 

  H1.06.01.04 

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Học viện  2015 - 2019 Học viện 

Quyết định vv ban hành Quy trình tạm thời về tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Học viện CS và PT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 

   H1.06.01.06 Quyết định về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015–, Số 959/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2017 

Học viện 

  H1.06.01.05 Kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm 2013 - 2018 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

  H1.06.02.07 Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển đƣợc xác định và phổ biến công khai 

  H1.06.01.04 

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Học viện  2015 - 2019 Học viện 

Quyết định vv ban hành Quy trình tạm thời về tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Học viện CS và PT 

số 40/QĐ-HVCSPT ngày 

19/3/2012 
Học viện 
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H1.07.02.01   
Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo 

số 332/QĐ-HVCSPT ngày 

30/11/2012 

Số 469/QĐ-HVCSPT ngày 

7/4/2017 

Học viện 

  H1.06.01.03 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
Học viện 

  

H1.06.03.01 

Biên bản của Khoa góp ý vào các quy chế do Học viện Ban hành: 

2015 - 2019 Học viện 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen thưởng 

- Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học 

H1.04.01.10 Biên bản Hội nghị viên chức và người lao động hàng năm toàn Học viện   Học viện 

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá 

  H1.06.02.07  

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức 2015 - 2019 Học viện 

Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng hàng năm 2015 - 2019 Học viện 
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Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, lấy 

ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Khoa 

H1.07.03.01 

  

Quyết định nâng lương trước thời hạn của Học viện 2016 - 2019 Học viện 

Tiêu chuẩn 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên đƣợc xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó 

  H1.06.05.01 

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến/ Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý 

kiến, lấy ý kiến, lấy ý kiến nhu cầu đào tạo cấp Khoa 
2015 - 2019 Khoa 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Học viện (có cả kinh 

phí) 
2013 - 2018 Học viện 

Khảo sát nhu cầu đào tạo hàng năm của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh 

tế kế hoạch 
2015 - 2019 Học viện 

Danh sách cán bộ giảng viên tham gia khóa học  2015 - 2019 Học viện 

Thống kê các lớp học bồi dưỡng của cán bộ, giảng viên trong Khoa 2015 - 2019 Học viện 

Văn bằng chứng chỉ đi học (thống kê số lượng chứng chỉ bồi dưỡng) 2015 - 2019 Học viện 

H1.07.04.01   

Thông báo của phòng Tổ chức Hành chính về việc rà soát nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị 

thuộc Học viện 

2015 - 2019 Học viện 
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Văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của Khoa gửi về phòng Tổ 

chức - Hành chính 
2015 - 2019 Học viện 

Công văn về việc đăng ký tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng hàng 

năm 
2015 - 2019 Học viện  

Tổng hợp nhu cầu đào tạo của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chuẩn 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  H1.06.01.03 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính 

sách và Phát triển 

số 189/QĐ-HVCSPT ngày 

19/02/2014 
Học viện 

  H1.06.02.06 

Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2015 - 2019 Bộ KH&ĐT 

Quy chế thi đua khen thưởng của Học viện 
số 526/QĐ - HVCSPT  ngày 

03/10/2016 
Học viện 

  H1.06.01.04 

Quy chế giảng viên 
978/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 331/QĐ-

HVCSPT ngày 30/11/2012 
Học viện 
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  H1.06.06.02 

Biên bản xét thu nhập tăng thêm cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định bình xét hàng tháng thu nhập tăng thêm cấp Học viện 2015 - 2019 Học viện 

Chi trả thu nhập tăng thêm hàng tháng 2015 - 2019 Học viện 

  H1.06.01.06 Quyết định về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ 

Số 519/QĐ-HVCSPT ngày 

19/10/2015, Số 959/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2017 

Học viện 

H1.07.05.01   Quyết định chi trả thu nhập 10% cho cán bộ 2015 - 2019 Học viện 

H1.07.05.02   Quyết định chi thưởng cuối năm (thưởng tết)  2015 - 2019 Học viện 

H1.07.05.03   Kế hoạch công tác năm của các thành viên trong Khoa 2015 - 2019 Khoa 

  H1.06.03.01 

Biên bản của Khoa góp ý vào các quy chế do Học viện Ban hành: 

2015 - 2019 Học viện 

- Quy chế thu nhập tăng thêm 

- Quy chế thu chi nội bộ 

- Quy chế làm việc 

- Quy chế Thi đua khen thưởng 
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- Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm của Học viện  

  H1.06.02.07  

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức 2015 - 2019 Học viện 

Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định thi đua khen thưởng hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

TIÊU CHUẨN 8 

Tiêu chuẩn 8.1. Chính sách tuyển sinh đƣợc xác định rõ ràng, đƣợc công bố công khai và đƣợc cập nhật 

H1.08.01.01   Đề án tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển  2015 - 2019 Học viện 

H1.08.01.02   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 2017; Đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019  
BGDĐT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại 

học hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/03/2018 
BGDĐT 
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Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giảng viên hệ chính quy. 

Số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 

25/01/2017 
BGDĐT 

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/03/2016 
BGDĐT 

H1.08.01.03   Kế hoạch xúc tiến tuyển sinh hàng năm 2017 - 2019 Học viện 

  H1.04.01.11 Tờ rơi thông tin tuyển sinh hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

H1.08.01.04   
Bài đăng thông tin về tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
2015 - 2019 Học viện 

H1.08.01.05   

Quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 
2015 - 2019 Học viện 

Thông báo tuyển sinh hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Hồ sơ tuyển sinh hàng năm  2015 - 2019 Học viện 

H1.08.01.06   Báo cáo kết quả tuyển sinh 2014, 2015, 2019 Học viện 

H1.08.01.07   Biên bản toạ đàm  phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy hàng năm 2014 - 2018 Học viện 

H1.08.01.08   Biên bản họp hội đồng tuyển sinh đại học hàng năm 2014 - 2017 Học viện 
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Tiêu chuẩn 8.2. Tiêu chí và phƣơng pháp tuyển chọn ngƣời học đƣợc xác định rõ ràng và đƣợc đánh giá 

  

H1.08.01.01 Đề án tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển khóa 5,6,7,8 2015 - 2019 Học viện 

H1.08.02.01   Kế hoạch tuyển sinh hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.08.01.06 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 2015 - 2019 Học viện 

  H1.08.01.07 Biên bản toạ đàm  phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.08.01.08 Biên bản họp hội đồng tuyển sinh về chính sách tuyển sinh hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp với sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lƣợng học tập của ngƣời học 

H1.08.03.01   Quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo (bảo lưu, chuyển trường…) 2015 - 2019 Học viện 

H1.08.03.02   
Quyết định về việc quy định SV học cùng lúc hai chương trình đào tạo tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 735/QĐ-HVCSPT ngày 

15/12/2015 
Học viện 

   H1.05.04.01 Quyết định về việc thành lập Ban Cố vấn học tập từng học kỳ/năm học 2016 - 2019 Học viện 
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Biên bản họp Cố vấn học tập với sinh viên đầu kỳ và cuối kỳ mỗi năm 

học 
2015 - 2019 Khoa 

    H1.04.01.06 
Quyết định về việc ban hành quy chê đánh giá kết quả rèn luyện đối với 

SV hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 685/QĐ-HVCSPT ngày 

12/12/2016 
Học viện 

H1.08.03.03   Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo về kết quả học tập 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.08.03.04   

Biên bản họp lớp về đánh giá kết quả điểm rèn luyện sinh viên theo các 

lớp 
2015 - 2019 Khoa 

Bảng kết quả điểm rèn luyện sinh viên của Khoa theo các khoá, lớp 2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 
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Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  
  Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

H1.01.02.03  

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến 

lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

H1.08.03.05   Ảnh chụp màn hình QLĐT hệ thống tín chỉ 2015 - 2019 Học viện 

H1.08.03.06   Thông báo gửi kết quả học tập của sinh viên hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tƣ vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và 

khả năng có việc làm của ngƣời học 

  H1.07.01.01  
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 

viện Chính sách và Phát triển, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 

18/7/2018 
Bộ KH&ĐT 

H1.08.04.01   
Chương trình thực tế tại doanh nghiệp (Hình ảnh sinh viên tham gia các 

hoạt động Thực chiến, starup…) 
2015 - 2019 Khoa 
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  H1.04.02.04 
Biên bản họp đối thoại với sinh viên tại buổi sơ kết học kỳ và tổng kết 

năm học cấp Khoa 
2015 - 2019 Khoa 

H1.08.04.02   

Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác SV trong Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 583/QĐ-HCVSPT ngày 

08/09/2010 
Học viện 

Chức năng nhiệm vụ phòng CTCTSV 
số 384/QĐ- HVCSPT ngày 

13/8/2009 
Học viện 

H1.08.04.03   
Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp phối hợp với khoa trong 

việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng 
2015 - 2019 Khoa 

  H1.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên 2015 - 2019 Học viện 

Thông báo về Chủ trương thành lập Các CLB tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

719/TB-HVCSPT ngày 

05/11/2010 
Học viện  

Quyết định Ban hành Quy chế thành lập các Câu lạc bộ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

404/QĐ-HVCSPT ngày 

25/8/2014 
 Học viện 

Quyết định thành lập CLB Võ cổ truyền Vịnh Xuân Quyền APD tại Học 

viện Chính sách và Phát triển 

221/QĐ-HVCSPT ngày 

25/5/2015 
 Học viện 

Quyết định thành lập CLB tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát 

triển 

471/QĐ-HVCSPT ngày 

19/9/2014 
 Học viện 
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Quyết định Thành lập Câu lạc bộ Sách và Hành động APD tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

755/QĐ-HVCSPT ngày 

19/12/2015 
 Học viện 

H1.08.04.04   

Thông báo về việc hướng dẫn Khoa Quản lý sinh viên thành lập Ban liên 

lạc Cựu sinh viên cấp khoa và Tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên 

khi tốt nghiệp 

Số 78/TB-HVCSPT ngày  

07/9/2017 
Học viện 

H1.08.04.05   

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định về việc Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và hỗ trợ việc 

làm đối với SV tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 153/QĐ-HCVSPT ngày 

29/3/2016  
Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Khoa 

Tiêu chí 8.5: môi trƣờng tâm lý xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân ngƣời học 

H1.08.05.01   

Sơ đồ Học viện Chính sách và Phát triển tại D25   Học viện 

Sơ đồ, diện tích làm việc tại trụ sở D25 2015 - 2019 Học viện 

Sơ đồ, diện tích làm việc tại trụ sở Nam An Khánh   Học viện 

Bảng thống kê diện tích phòng làm việc, giảng đường tại Trụ sở D25 2015 - 2019 Học viện 

Bảng thống kê diện tích phòng làm việc, giảng đường tại Nam An Khánh 2015 - 2019 Học viện 
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H1.08.05.02   Các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử tại Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  H1.04.01.07 

Quyết định thành lập các CLB của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Tiếng anh tại Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Số 471/QĐ-HCVSPT ngày 

19/09/2014  
Học viện 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Sách và Hành động APDtại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 755/QĐ-HCVSPT ngày 

19/12/2015  
Học viện 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ (YEC-APD) tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 10/QĐ-HCVSPT ngày 

08/01/2020  
Học viện 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Võ Cổ truyển Vĩnh Xuân Quyền APD tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 221/QĐ-HCVSPT ngày 

25/05/2015  
Học viện 

Quyết định ban hàng Quy định về hoạt động của Đội Thanh niên xung 

kích 

Số 703/QĐ-HCVSPT ngày 

02/12/2015 
Học viện 

Quyết định thành lập Câu lạc bộ Starup& Marketing tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 242/QĐ-HCVSPT ngày 

10/4/2019 
Học viện 

H1.08.05.03   

Quyết định Ban hành quy chế phòng cháy chữa cháy      

Quyết định Ban hành quy chế phòng cháy chữa cháy của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư 

Số 594/QĐ-BKH ngày 

27/4/2010 
BKHĐT 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ huy phòng cháy chưa cháy Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

Số 1882/QĐ-BKH ngày 

12/12/2013 
BKHĐT 
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Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại D25, Khu đô 

thị mới Cầu Giấy, Hà Nội 

Số 1141/QĐ-BKH ngày 

03/8/2016 
BKHĐT 

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy chữa cháy 

Số 2253/QĐ-CSPC&CC-P6 

ngày 19/9/2016 
PCCC 

H1.08.05.04   

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe các năm  2015 - 2019   

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2019 
Số 46/HĐ-KSK ngày 

01/10/2019 
Học viện 

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2018 
Số 159/HVCSPT-TCHC ngày 

15/9/2017 
Học viện 

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2017 
Số 09/HVCSPT-TCHC ngày 

03/2018 
Học viện 

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2016 
Số 27/HVCSPT-TCHC ngày 

14/9/2016 
Học viện 

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2015 Ngày 25/9/2015 Học viện 

Hợp đồng và thanh lý HĐ khám sức khỏe năm 2014 Ngày 22/9/2014 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Học viện  
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TIÊU CHUẨN 9 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các  trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu 

H1.09.01.01   

Quyết định về việc phương án bố trí vị trí, diện tích làm việc cho các đơn 

vị thuộc Bộ sử dụng toà nhà Dự án ''Đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu 

khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư'' tại lô D25, Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội 

QĐ Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
Học viện 

Quyết định về việc Quy định quản lý, sử dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại lô D25 

QĐ Số 1390/QĐ-BKHĐT 

ngày 07/10/2013 
Học viện 

Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 Học viện 

Sơ đồ bố trí các phòng học. Tổng diện tích các phòng học 2015 - 2019 Học viện 

Sổ theo dõi tần suất sử dụng các phòng học 2015 - 2019 Học viện 

Thông báo về việc bố trí các phòng làm việc tại Học viện Chính sách và 

Phát triển tại trụ sở D25 
2013 - 2019   
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H1.09.01.02   

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Số 136/QĐ-BKHĐT ngày 

05/02/2016 
Bộ KH&ĐT 

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình  Học viện Chính sách và Phát triển 

QĐ Số 1276/QĐ-BKHĐT 

ngày 18/09/2017 
Học viện 

Bảng thống kê số phòng làm việc, phòng học tại Nam An Khánh 2019 Học viện 

H1.09.01.03   
Hợp đồng thuê sân thể thao với Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí 

Minh 
2015 - 2019 Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 8, 9 tập luyện thể dục thể thao 
Số 0001/HĐTS-HVCSPT 

ngày 02/01/2019 
Học viện 

    Hợp đồng cung cấp dụng cụ thể thao năm 2018 
Sô 09052018/HVCSPT – 

CHNĐ Ngày /5/2018 
Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 7, 8, 9 tập luyện thể dục thể thao 
Số 1808/HĐTS-HVCSPT 

ngày 18/8/2018 
Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 8 tập luyện thể dục thể thao 
Số 10118/HĐTS-HVCSPT 

ngày 10/01/2018 
Học viện 
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    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 7 tập luyện thể dục thể thao 
Số 311217/HĐTS-HVCSPT 

ngày 31/12/2017 
Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 8 tập luyện thể dục thể thao 
Số 03/HĐTS-HVCSPT ngày 

04/9/2017 
Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 6, 7 tập luyện thể dục thể thao 
Số 02/HĐTS-HVCSPT ngày 

20/8/2017 
Học viện 

    Hợp đồng thuê sân để sinh viên khóa 6, 7 tập luyện thể dục thể thao 
Số 01/HĐTS-HVCSPT ngày 

26/01/2017 
Học viện 

    
Hợp đồng thuê sân tập luyện thể dục thể thao để sinh viên khóa 7 học 

môn thể dục cơ bản 

Số 0809/HĐTS-HVCSP ngày 

08/9/2016 
Học viện 

    
Hợp đồng thuê sân tập luyện thể dục thể thao để sinh viên khóa 5 học 

môn Cầu lông 2 và khóa 6 học môn  Điền kinh và Bóng đá 

Số 26/HĐTS-HVCSPT ngày 

18/8/2016 
Học viện 

    Hợp đồng cung cấp dụng cụ thể thao năm 2015  
Số 19/HVCSPT-CHNĐ ngày 

17/12/2015 
Học viện 

    Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê sân năm 2015 Tháng 5 năm 2015 Học viện 
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Hợp đồng thuê sân tập luyện thể thao để sinh viên học môn Điền kinh và 

ngoại khóa 

Số 12/HĐTS-HVCSPT ngày 

07/8/2015 
Học viện 

H1.09.01.04   
Hợp đồng học giáo dục quốc phòng với Trung tâm giáo dục quốc phòng – 

Trường đại học sư phạm Hà Nội 2  
2015 - 2019 Học viện 

H1.09.01.05 

  

Thống kê các phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo trì Trang thiết bị 2015 - 2019 Học viện 

  
Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 
2015 - 2019 Học viện 

H1.09.01.06   

Quyết định về việc ban hành quy định về trang bị, quản lý và sử dụng 

trang thiết bị, cơ sở vật chất 

QĐ số 410/QĐ-HVCSPT 

ngày 25/8/2014 
Học viện 

Quyết định về việc Ban hành Nội quy sử dụng giảng đường và Nội quy sử 

dụng thiết bị trợ giảng 

Số 280/QĐ-HVCSPT ngày 

15/9/2013 
Học viện 

Quyết định về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng trụ sở D25 
Số 252/QĐ-HVCSPTNgày 

15/8/2013  
Học viện 

Quyết định về ban hành quy chế quản lý và sử dụng phòng máy tính học 

thực hành của Học viện Chính sách và Phát triển 

QĐ số 462/QĐ-HVCSPT 

ngày 28/7/2017 
Học viện 
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Tiêu chí 9.2. Thƣ viện và nguồn học liệu phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H1.09.02.01   
Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ đào tạo 

chuyên ngành KTPT 
2015 - 2019 Học viện 

   H1.09.01.01 

Quyết định về việc phương án bố trí vị trí, diện tích làm việc cho các đơn 

vị thuộc Bộ sử dụng toà nhà Dự án ''Đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu 

khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư'' tại lô D25, Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội 

QĐ Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
Học viện 

Quyết định về việc Quy định quản lý, sử dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại lô D25 

QĐ Số 1390/QĐ-BKHĐT 

ngày 07/10/2013 
Học viện 

Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 Học viện 

Sơ đồ bố trí các phòng học. Tổng diện tích các phòng học 2015 - 2019 Học viện 

Sổ theo dõi tần suất sử dụng các phòng học 2015 - 2019 Học viện 

Thông báo về việc bố trí các phòng làm việc tại Học viện Chính sách và 

Phát triển tại trụ sở D25 
2014 - 2019   
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H1.09.02.02 

  Thống kê danh mục báo, tạp chí 2015 - 2019 Học viện  

  Hợp đồng mua báo, tạp chí các năm 2015 - 2019  Học viện 

H1.09.02.03   Thống kê danh mục luận văn, luận án 2015 - 2019  Học viện 

H1.09.02.04   Danh mục Hợp đồng mua sách, tạp chí 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.02.05   Danh mục sách kỹ năng tại thư viện Học viện Chính sách và Phát triển 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.02.06   

Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng website 

quản lý tài nguyên điện tử cho Học viện Chính sách và Phát triển về thư 

viện số với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VDOC 

Số 291014/VDOC-APD ngày 

29/10/2014  

 Học viện – 

VDOC 

Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hợp tác vận hành, 

khai thác và phát triển tài nguyên số cho website quản lý tài nguyên điện 

tử của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 071114/VDOC-APD ngày 

07/11/2014 

Học viện – 

VDOC 

H1.09.02.07   Giao diện trang Website thư viện 2015 - 2019 Học viện 
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện và thư viện số   Học viện 

Tài liệu về đầu tư phần mềm quản lý thư viện 2012, 2016 Học viện 

H1.09.02.08   

Thông báo của phòng Quản lý Đào tạo về nhu cầu mua Tài liệu, Giáo 

trình của các đơn vị hàng năm (hoặc 2-3 năm/lần) 
2015 - 2019 Phòng 

Công văn hồi đáp của Khoa về danh mục Tài liệu, Giáo trình đề nghị mua 

hàng năm 
2015 - 2019 Khoa 

H1.09.02.09   Quyết định thành lập thư viện QĐ số 356/QĐ-HVCSPT Học viện 

H1.09.02.10   
Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện và 

Truyền thông  

QĐ số 828/QĐ-HVCSPT 

ngày 30/9/2019 
Học viện 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

  H1.09.01.01 

Quyết định về việc phương án bố trí vị trí, diện tích làm việc cho các đơn 

vị thuộc Bộ sử dụng toà nhà Dự án ''Đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu 

khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư'' tại lô D25, Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội 

QĐ Số 690/QĐ-BKHĐT ngày 

07/06/2012 
Học viện 

Quyết định về việc Quy định quản lý, sử dụng trụ sở của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại lô D25 

QĐ Số 1390/QĐ-BKHĐT 

ngày 07/10/2013 
Học viện 
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Hợp đồng thuê sân thể thao 2015 - 2019 Học viện 

Biên bản bàn giao tầng 17. Ngày 17/02/2017 Học viện 

H1.09.03.01   

Thông báo về việc phân bổ phòng học và diện tích sử dụng thuộc Học 

viện tại tòa nhà D25 - ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 
2013 - 2019 Học viện 

Thống kê tổng diện tích lớp học, tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số 

người học theo từng chuyên ngành 

sôố 108/HVCSPT-TB ngày 

31/12/2015 
Học viện 

H1.09.03.02   Thông báo phân bổ phòng học 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.03.03   

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Quyết định số 136/QĐ-

BKHĐT ngày 05/02/2016 
BKHĐT 

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chi tiết ô đất ký hiệu CT-11 

trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở 

rộng – Khu B tỷ lệ 1/500. 

Quyết định số 7260/QĐ-

UBND ngày 30/12/2014 

UBND thành 

phố Hà Nội 

Xác nhận bản vẽ Phương án kiến trúc công trình Học viện 
Văn bản số 3275/QHKT-

PAKT-P5-P7 

Sở Quy hoạch 

Kiến trúc 

thành phố Hà 

Nội 
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Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình Học viện 

Quyết định số 1276/QĐ-

BKHĐT ngày 18/9/2017 
BKHĐT 

Quyết định về việc thu hồi 50.876m2 đất tại ô đất CQ – Khu đô thị Nam 

An Khánh và phần mở rộng (Khu B), xã An Thượng, huyện Hoài Đức; 

giao cho Học viện Chính sách và Phát triển để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Học viện Chính sách và Phát triển. 

QĐ số 4651/QĐ-UBND ngày 

26/8/2016 

UBND thành 

phố Hà Nội 

H1.09.03.04   

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc.  2015 - 2019 Học viện 

Biên bản kiểm kê tài sản của các đơn vị  2015 - 2019 Học viện 

Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao 2015 - 2019 Học viện 

Danh mục các trang thiết bị tại các giảng đường 2015 - 2019 Học viện 

Biên bản kiểm kê tài sản tại các giảng đường 2015 - 2019 Học viện 

  H1.09.01.05 

Thống kê hàng năm số lượng trang thiết bị 2015 - 2019 Học viện 

Thống kê các phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo trì Trang thiết bị 2015 - 2019 Học viện 

Kế hoạch mua sắm trang thiết bị 2015 - 2019  Học viện  

Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 
2015 - 2019 Học viện 
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Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu 

H1.09.04.01   

Hợp đồng thuê đường truyền Internet 
Số 22/17/11/16/014, ngày 

16/11/2017 
Học viện 

Danh sách Wifi cho cán bộ giảng viên và sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.04.02   Danh mục các phần mềm có bản quyền đã và đang sử dụng 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.04.03   

Hợp đồng kinh tế cung cấp phần mềm Win7 Pro SP1, Kaspersky 

Antivirus Version 2012 Full package (3CP 1 năm) và Kaspersky 

Antivirus Version 2011 Full package (1CP 1 năm) 

HĐKT số 218/ HĐKT/HVCS-

HNC/2012 Ngày 10/4/2012 
Học viện 

Hợp đồng chuyển giao phần mềm MISA Mimosa.NET 2012, đào tạo trực 

tiếp tại đơn vị 02 ngày 
Số 0000029 ngày 10/3/2012 Học viện 

Chứng nhận bản quyền sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Cấp ngày 11/9/2014 

Công ty 

TNHH giải 

pháp phần 

mềm CMC 

cấp 

Hợp đồng kinh tế mua phần mềm "Bộ công cụ đăng ký học trực tuyến" 

HĐKT số 

01/2013/HĐPM/HVCSPT-

VNSE ngày 12/12/2014 

Học viện 
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Hợp đồng kinh tế mua phần mềm hiển thị lịch công tác tuần trên màn hình 

Tivi cho Học viện 

HĐKT số 030314 - HĐKT 

ngày 04/12/2018 
Học viện 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm diệt virus 
Số 0412/HĐ DV/HVCS-ĐMT 

ngày 04/12/2018 
Học viện 

 H1.09.04.04   Hợp đồng mua phần mềm quản lý đào tạo Số 0000129, ngày 27/11/2014 Học viện 

H1.09.04.05   Danh sách email dành cho cán bộ giảng viên và tài khoản wifi miễn phí Năm 2012 Học viện 

H1.09.04.06   Ảnh chụp hoạt động của fanage của Học viện  2019  Học viện 

H1.09.04.07   Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo    Học viện 

  H1.09.02.10 
Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện và 

Truyền thông  

 QĐ số 828/QĐ-HVCSPT 

ngày 30/9/2019 
 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Khoa 
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Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trƣờng, sức khỏe, an toàn đƣợc xác định và triển khai có lƣu ý đến nhu cầu đặc thù  

của ngƣời khuyết tật 

H1.09.05.01   

Ảnh chụp lối đi riêng cho người khuyết tật tại sảnh chính và tầng hầm của 

Học viện tại Nam An Khánh. 
2019 Học viện 

Quyết  định về việc thành lập Hội đồng an ninh trật tự Học viện Chính 

sách và Phát triển 

QĐ số 343/QĐ-HVCSPT 

ngày 14/7/2014;  
Học viện 

Quyết  định về việc thành lập Hội đồng an ninh trật tự Học viện Chính 

sách và Phát triển 

QĐ số 195/QĐ-HVCSPT 

ngày 07/4/2018 
Học viện 

Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích thực hiện mô hình “Nhà 

trường an toàn về an ninh trật tự” 

QĐ số 703/QĐ-HVCSPT 

ngày 02/12/20152015 - 2019 
Học viện 

Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện Quân 

sự năm 2014 

Số 543/QĐ-HVCSPT ngày 

21/10/2014 
Học viện 

Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện luyện 

tập Quân sự năm 2015 

Số 441/QĐ –HVCSPT ngày 

11/9/2015  
Học viện 

Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện  Quân 

sự năm 2016 

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 

26/9/2016 
Học viện 

Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện  Quân 

sự năm 2017 

Số 366/QĐ-HVCSPT ngày 

29/6/2017 
Học viện 
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Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện  Quân 

sự năm 2018 

Số 409/QĐ-HVCSPT ngày 

14/7/2018 
Học viện 

Quyết định về việc thành lập Trung đội Tự vệ và tổ chức tập luyện  Quân 

sự năm 2019 

Số 612/QĐ-HVCSPT ngày 

29/7/2018 
Học viện 

Hợp đồng làm việc (nhân viên bảo vệ, vệ sinh) 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.05.02   Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở D25 
Số 252/QĐ-HVCSPT ngày 

15/8/2013 
Học viện 

H1.09.05.03   

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Học viện Chính sách và Phát 

triển nội qui cơ quan, nội quy phòng thực hành thí nghiệm, nội quy giảng 

đường 

Số 331/QĐ-HVCSPT ngày 

05/9/2013 
Học viện 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phòng máy tính học 

thực hành của Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

28/7/2017 
Học viện 

H1.09.05.04   Kế hoạch tập huấn phòng cháy chữa cháy 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.05.05   

Quyết định ban hành Quy chế công tác phòng cháy và  chữa cháy của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

Số 594/QĐ-BKH ngày 

27/4/2010 
Bộ KH&ĐT 

Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở D25, 

khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 1141/QĐ-BKHĐTngày 

03/8/2016 
Bộ KH&ĐT 
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Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

Số 2258/QĐ-CSPC&CC-P6 

ngày 19/9/2016 
Bộ KH&ĐT 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Số 1882/QĐ-BKHĐTngày 

12/12/2013 
Bộ KH&ĐT 

Công văn đề nghị kiểm tra, cấp GCN huấn luyện NV PCCC 
Số 494/VP-QT2 ngày 

13/9/2016 
Bộ KH&ĐT 

Công văn đề nghị Sở CSPC&CC TP. Hà Nội phê duyệt phương án 

PC&CC 

Số 592/VP-QT2 ngày 

19/9/2014 
Bộ KH&ĐT 

Công văn đề nghị Sở CSPC&CC TP. Hà Nội phê duyệt phương án 

PC&CC 

Số 669/VP-QT2 ngày 

30/10/2014 
Bộ KH&ĐT 

Ảnh chụp nội quy văn hoá học đường 2019 Học viện 

H1.09.05.06    Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho Sinh viên, Cán bộ, Giảng viên 2015 - 2019 Học viện 

H1.09.05.07   Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015 - 2019 Khoa 

TIÊU CHUẨN 10 
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Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đƣợc sử dụng làm căn cứ để thiết kế  

và phát triển chƣơng trình dạy học 

  H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại 

học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển 

 Số 971/ QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 

Học viện 

và số 833/QĐ-HVCSPT ngày 

31/12/2015  

H1.10.01.01   

Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung 

tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

số 556/QĐ-HVCSPT ngày 

30/8/2010, số 548/QĐ-

HVCSPT ngày 10/8/2018 

Học viện 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

số 07/QĐ- HVCSPT ngày 

28/10/2008 
Học viện 

Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Khoa Kế hoạch phát triển 

số 87/QĐ - HVCSPT ngày 

14/4/2009và số 298/QĐ-

HVCSPT ngày 26/04/2019  

Học viện 

  H1.01.03.04 

 Biên bản Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan phục vụ điều 

chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát 

triển, đầu tư 

2017, 2018 Học viện 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015 và 2018 Học viện 
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Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

 H1.10.01.02   
Biên bản Hội thảo/Toạ đàm lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về 

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát triển, 

Đầu tư 

2015, 2018 Học viện 

  

  
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

H1.01.02.03  

   H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối  
2015 - 2019 Khoa 

H1.10.01.03   

Quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 1007/QĐ-HVCSPT ngày 

28/12/2018 
Học viện 

Quyết định V/v Ban hành Quy định tổ chức khảo sát, sử dụng số liệu, lưu 

trữ dữ liệu khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 323/QĐ-HCSPT ngày 

26/11/2012 
Học viện 
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Quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo tại Học viện CS&PT 

688/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2014 
Học viện 

H1.10.01.04   

Các văn bản quy định/hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu 

thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi 
2015 - 2019 Học viện 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chƣơng trình dạy học đƣợc xác lập, đƣợc đánh giá và cải tiến 

H1.10.02.01   Công văn về việc Hướng dẫn rà soát, đánh giá quá trình dạy và học 
Số 218/CV-HVCSPT ngày 

27/12/2017 
Học viện 

H1.10.02.02   Biên bản họp thảo luận thay đổi quy trình thiết kế CTDH  2017 Học viện 

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Học viện 

   H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối 
2015 - 2019 Học viện 

  H1.01.01.02 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015 và 2018  Học viện 
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Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 6 – Hệ đại trà (Niên khoá 2015 – 2019) Số 346/QĐ-HVCSPT ngày 

27/07/2015 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tếnăm 2015) 

    

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp 

dụng từ khoá 9 – Hệ đại trà Quyết định số 562/QĐ-

HVCSPT ngày 16/07/2019 
Học viện 

(Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018) 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

    
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy học, việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc rà soát và đánh giá thƣờng xuyên để đảm bảo sự tƣơng thích 

và phù hợp với chuẩn đầu ra 

   H1.10.02.01 Công văn về việc Hướng dẫn rà soát, đánh giá quá trình dạy và học 
Số 218/CV-HVCSPT ngày 

27/12/2017 
Học viện 

  H1.10.01.03  
Quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 970/QĐ-

HVCSPT ngày 29/12/2017 
Học viện 

  H1.02.01.06 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015  
Học viện 
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Quyết định về việc sửa đổi Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại HVCSPT 2015 

Quyết định số 727/QĐ-

HVCSPT ngày 14/12/2015 
Học viện 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

  H1.05.01.01 

Quyết định về việc quy định kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 

02/06/2015 
Học viện 

H1.10.03.01   Thông báo kết quả đánh giá giảng viên giảng dạy cho toàn Học viện 2015-2019 TT KTĐBCL 

H1.10.03.02   
Biên bản họp Khoa KHPT trao đổi về phương pháp giảng dạy để đảm bảo 

tương thích và phù hợp với CĐR 
2015 - 2019 Học viện 

  H1.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế 2015, 2018 Học viện 

  -1 
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2015 

Số 443/QĐ-HVCSPT ngày 

14/09/2015 
Học viện 

  -2 
Quyết định về việc việc ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hình thức đào tạo chính quy 2018 

Số 531/QĐ-HVCSPT ngày 

10/08/2018   
Học viện 

H1.10.03.03   
Biên bản tọa đàm Khoa KHPT về phương pháp giảng dạy và học tập đáp 

ứng chuẩn đầu ra  
2015, 2019 Khoa 
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    H1.04.01.06 
Quyết định về việc ban hành quy chê đánh giá kết quả rèn luyện đối với 

SV hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 685/QĐ-HVCSPT ngày 

12/12/2016 
Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến 

lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học đƣợc sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

  H1.06.02.05 

Quyết định giao nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên 

hàng năm 
2015, 2017, 2019 Học viện 

Thuyết minh đề tài cấp cơ sở của giảng viên 2015 - 2019 Học viện 

Tổng hợp giờ Nghiên cứu khoa học của Học viện hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu và tính ứng dụng (đóng góp về khoa học, về 

thực tiễn và trong giảng dạy) các công trình khoa học 
2015 - 2019 Học viện 

Phiếu ý kiến phản biện, phiếu đánh giá xếp loại và biên bản nghiệm thu 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
2015 - 2019 Học viện 

H1.10.04.02   Danh sách giáo trình, tài liệu xuất bản của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

 H1.10.04.03   
Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động 

NCKH của SV các năm 

Số 487/QĐ-HVCSPT ngày 

08/10/2015, số 506/QĐ-

HVCSPT ngày 27/9/2016 

Học viện 

H1.10.04.04   Báo cáo nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên, sinh viên 2015 - 2019 Học viện 
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H1.10.04.05   

Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên 2015 - 2019 Học viện 

Biên bản hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015-2019 Học viện 

Kế hoạch thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học GV và SV 2015-2019 Học viện 

H1.10.04.06   
Danh sách các đề tài NCKH của khoa phục vụ đào tạo ngành Kinh tế, 

chuyên ngành Kế hoạch phát triển 
2015 - 2019 Khoa 

Tiêu chí 10.5. Chất lƣợng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thƣ viên, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) 

đƣợc đánh giá và cải tiến 

H1.10.05.01   
Quy định về đánh giá chất lượng các dịch vụ đào tạo tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 
    

    
Quy trình đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

135/QĐ-HVCSPT ngày 

16/3/2017 
Học viện 

    
Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 

của Học viện Chính sách và Phát triển  

969/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 
Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo  
2015, 2019 Khoa 
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Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, đƣợc đánh giá và cải tiến 

  H1.10.01.03 
Quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo tại Học viện CS&PT 

688/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2014 
Học viện 

  

H1.10.01.04 

Các văn bản quy định/hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu 

thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi 
2015 - 2019 Học viện 

  Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 2015 - 2019 Học viện 

  H1.10.05.01  
Quy định về đánh giá chất lượng các dịch vụ đào tạo tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 
    

    
Quy trình đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

135/QĐ-HVCSPT ngày 

16/3/2017 
Học viện 

    
Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 

của Học viện Chính sách và Phát triển  

969/QĐ-HVCSPT ngày 

29/12/2017 
Học viện 

H1.10.06.01   
Quy định tạm thời thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với 

sinh viên tại Học viện  
2019 Học viện 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến 

lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Khoa 
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  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Khoa 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo 
2015, 2019 Khoa 

  H1.02.02.06 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến sinh viên năm cuối  
2015 - 2019 Khoa 

TIÊU CHUẨN 11 

Tiêu chí 11.1: Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng 

  H1.09.04.07 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo 2015 - 2019 Học viện 

 H1.11.01.01   Báo cáo tổng kết năm học của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  H1.08.01.06 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 2015 - 2019 Học viện 
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  H1.10.03.05 Bảng điểm học phần các năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.08.03.04 

Biên bản họp Khoa về đánh giá kết quả điểm rèn luyện sinh viên của 

Khoa theo các lớp 
2015 - 2019 Khoa 

Bảng kết quả điểm rèn luyện sinh viên của Khoa theo các khoá, lớp 2015 - 2019 Học viện 

H1.11.01.02   

Quyết thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Kết quả chấm khóa luận các năm 2016 - 2019 Khoa 

Quyết định công nhận tốt nghiệp hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

H1.11.01.03   Các quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

  H1.05.04.01 

Quyết định về việc thành lập Ban Cố vấn học tập từng học kỳ/năm học 2016 - 2019 Học viện 

Biên bản họp Cố vấn học tập với sinh viên đầu kỳ và cuối kỳ mỗi năm 

học 
2015 - 2019 Học viện 

H1.11.01.04   Biên bản họp khoa về tình hình sinh viên nghỉ học 2015 - 2019 Khoa 

  H1.04.01.12 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm     

H1.11.01.05   Biên bản họp Ban Cố vấn học tập 2015 - 2019 Học viện 
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H1.11.01.06   Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập các lớp 2015 - 2019 Học viện 

  H1.04.01.14  Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 

  H1.04.02.04 
Biên bản họp đối thoại với sinh viên tại buổi sơ kết học kỳ và tổng kết 

năm học cấp Khoa 
2015 - 2019 Khoa 

  H1.02.01.06 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019 
Học viện 

H1.11.01.07   Kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng 

  H1.02.01.06 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại HVCSPT 2019 

Quyết định số 502/QĐ-

HVCSPT ngày 08/08/2019; 

Số 727/QĐ-HVCSPT ngày 

14/12/2015; 

Số 668/QĐ-HVCSPT ngày 

11/11/2015 

Học viện 

H1.11.02.01   Kế hoạch về công nhận đợt xét tốt nghiệp trong năm 2015-2019   
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  H1.04.01.14  Báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học cấp Khoa 2015 - 2019 Khoa 

H1.11.02.02   
Biên bản toạ đàm tổ chức đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người 

học rút ngắn thời gian tốt nghiệp 
2015 - 2019 Học viện 

H1.11.02.03   

Biên bản họp khoa về tìm hiểu, phân tích nguyên nhân người học tốt 

nghiệp muộn để đề xuất các biện pháp hỗ trợ người học giảm tối đa thời 

lượng học tập 

2015 - 2019 Học viện 

  H1.11.01.01 Báo cáo tổng kết năm học của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

  H1.11.01.07 Kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

  

H1.01.02.02 

Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển 

số 432/QĐ-HVCSPT ngày 

27/08/2014 
Học viện 

  
Quyết định về việc quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng anh đối với các 

chuyên ngành đào tạo hệ đại học của HVCSPT 

Quyết định số 63/QĐ-

HVCSPT ngày 29/01/2018 
Học viện 

  
Quyết định về việc Ban hành quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tin học đối 

với sinh viên đại học hệ chính quy tại Chính sách và Phát triển 

số 462/QĐ-HVCSPT ngày 

12/09/2014 
Học viện 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng.  

H1.11.03.01   
Quyết định về việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Phòng Chính trị và công tác sinh viên 

quy định về chức năng nhiệm 

vụ  
Học viện 
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H1.11.03.02   Quy trình thực hiện hỗ trợ người tốt nghiệp chưa có việc làm 
Số 153/QĐ-HVCSPT ngày 

29/3/2016 
Học viện 

H1.11.03.03   Hướng dẫn hoạt động Ban liên lạc Cựu sinh viên 
Số 78/QĐ-HVCSPT ngày 

7/9/2017 
Học viện 

H1.11.03.04   Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

H1.11.03.05   
Báo cáo kết quả khảo sát việc làm đối với cựu sinh viên sau 01 năm tốt 

nghiệp của Học viện hàng năm 
2015, 2018 Học viện 

  H1.01.02.04 

Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018   

Ma trận kỹ năng 2018   

H1.11.03.06   Cổng thông tin việc làm Học viện Chính sách và Phát triển     

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Học viện 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lƣợng các hoạt động nghiên cứu của ngƣời học đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H1.11.04.01   Kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên hằng năm của Học viện 

số 258/KH-HVCSPT ngày 

30/9/2015, số 15/KH-

HVCSPT ngày 26/9/2016 

 Học viện 
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Kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên hằng năm của Khoa 2015 - 2019 Khoa  

  H1.10.04.03 
Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động 

NCKH của SV các năm 

số 487/QĐ-HVCSPT ngày 

08/10/2015, số 506/QĐ-

HVCSPT ngày 27/9/2016 

Học viện 

H1.11.04.02   

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh 

viên các năm 
2014 - 2017 Học viện 

Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa 2015 - 2019 Khoa 

  H1.06.07.01 
Quyết định về Quản lý hoạt động KH và CN của Học viện Chính sách và 

Phát triển 
2015, 2017, 2018 Học viện 

H1.11.04.03   

Danh sách khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

Thống kê sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm 2015 - 2019 Khoa 

Biên bản hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa các năm 2015 - 2019 Khoa 

Quyết định tổ chức hội nghị SV NCKH 15-16 
số 204/QĐ-HVCSPT ngày 

22/4/2016 

Khoa/Học 

viện 

Danh sách tên đề tài và tên nhóm sinh viên môn Phương pháp nghiên cứu 

khoa học năm 2017-2018 
2017-2018 Phòng QLĐT  



94 
 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng 

  H1.10.01.03  
Quy định về khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Quyết định số 1007/QĐ-

HVCSPT ngày 28/12/2018 
Học viện 

  H1.10.05.02  

Quyết định V/v Ban hành Quy định tổ chức khảo sát, sử dụng số liệu, lưu 

trữ dữ liệu khảo sát nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý tại Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Số 688/QĐ-HCSPT ngày 

31/12/2014 
Học viện 

H1.11.05.01   
Bảng tổng hợp ý kiến của các bên liên quan về điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch phát triển 
2015, 2018 Khoa 

  H1.02.02.05 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý kiến 

lấy ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên 
2015 - 2019 Học viện 

  H1.01.02.03  

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến và báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý 

kiến nhằm điều chỉnh chương trình đào tạo (đối tượng khảo sát gồm cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng) và nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên 

2015, 2018 Học viện 

  H1.05.02.01 
Phiếu khảo sát, lấy ý kiến, lấy ý kiến, dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ đào tạo 
2015, 2019 Học viện 

  H1.01.02.04 Bảng so sánh chương trình đào tạo  2018 Khoa 
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Ma trận kỹ năng 2018 Khoa 

 H1.11.05.02   Biên bản họp khoa về đánh giá công tác giảng dạy 2015 - 2019 Khoa 

 H1.11.05.03   

Kế hoạch công tác hàng năm của Học viện 2015 - 2019 Học viện 

Kế hoạch năm học hàng năm 2015 - 2019 Học viện 

 


